
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bản án số: 135/2022/HSST
Ngày: 19-7-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Đức.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Võ Thành Viên.

2. Ông Phạm Nguyễn Anh Tuấn.

Thư ký phiên toà: Bà Võ Thu Hoài – Thư ký Toà án nhân dân Quận Gò
Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh tham gia
phiên toà: Ông Dương Thanh Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại Phòng xử án Toà án nhân dân quận Gò Vấp,
Tp. Hồ Chí Minh – Số 416/2 đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số
109/2022/HSST ngày 31/5/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số
161/2022/QĐXXST-HS ngày 29/6/2022, đối với các bị cáo:

1/Hồ Viết M; sinh năm 1998, tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Đường K,
phường L, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do;
trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: không; quốc
tịch: Việt Nam; con ông Hồ Viết K (chết) và bà Vũ Thị H; vợ con chưa có; Tiền
án, tiền sự: Không;

Bị bắt giam từ ngày 09/02/2022 (có mặt).

2/Phạm Ngọc T; sinh năm 1994, tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Đường T,
phường N, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do;
trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc
tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc T và bà Phạm Thị Kim O; vợ con chưa có;
Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt giam từ ngày 09/02/2022 (có mặt).
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-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1978 (Vắng mặt).
Địa chỉ: Đường N, phường T, quận S, Thành phố Đà Nẵng.

2/Ông Nguyễn Bá Quốc V, sinh năm 1984 (Vắng mặt).
Địa chỉ: Đường A, phường T1, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 13 giờ, ngày 16/5/2021 Hồ Viết M, Phạm Ngọc T đang ở phòng
trọ thì Nguyễn Thị Thu H gọi điện thoại cho M kêu M và T đến quán cà phê C
Đường P, phường A, quận G uống cà phê. Hồ Viết M, Phạm Ngọc T đến quán
cà phê C thấy Nguyễn Thị Thu H đang ngồi uống café với Nguyễn Bá Quốc V,
sinh năm: 1984, Hộ khẩu: xã H, huyện L, tỉnh Đồng Tháp nên T và M ngồi bàn
bên cạnh uống café được một lúc thì giữa H và V xảy ra mâu thuẫn cự cãi với
nhau thì Phạm Văn T1, sinh năm 1983, Hộ khẩu: xã X, huyện T, tỉnh Thanh Hóa
cầm ly đi đến bàn của H và V thấy vậy T và M chạy đến. T cầm ly đánh vào đầu
Nguyễn Bá Quốc V là V ngục xuống bàn. Lúc này D, L, C (không rõ lai lịch)
cùng với T và M dùng tay chân đấm đá Phạm Văn T1 làm T1 té xuống đất, T
kéo T1 ra ngoài thì T1 bỏ chạy ra cổng sau quán cà phê C T và M truy đuổi thì
gặp Nguyễn Quốc V1 chạy xe ô tô Mercedes C180 biển số: 12A – 234.67 chở
theo Phạm Việt H1, sinh năm: 1997, Hộ khẩu: Đường A3, phường S, quận H,
thành phố Hải Phòng cầm 01 cây con dao ngồi phía trước xe cùng Bùi Thanh P
cầm theo một con dao. Nguyễn Quốc V1 tông thẳng vào T làm T té xuống đất
H1 và P mở cửa xe thì bị M dùng chân đạp vào cảnh cửa xe phía sau thì bị Phạm
Việt H1 ngồi phía trước xe mở cửa xe truy đuổi M chạy thì gặp Phạm Văn T1
nên M dùng chân đạp vào người T1 bị T1 ôm lại Phạm Việt H1 tay cầm dao
chạy đến chém từ trên xuống dưới T dùng tay đỡ cho M rồi T bỏ chạy. M bị
Phạm Việt H1 dung dao đâm vào bắp chân phải. M nằm im dưới đất nhìn thấy T
bị truy đuổi, M bị Nguyễn Quốc V1 kéo lên xe Mercedes C180 biển số: 12A-
345.67 thấy vậy T nhặt cục gạch dưới đường quay lại giải cứu cho M thì bị
nhóm bên kia truy đuổi nên M mở cửa xe tẩu thoát. Sau đó T quay lại chở M
đến bệnh viện nhân dân G cấp cứu.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Viết M, Phạm Ngọc T khai nhận đã thực hiện
hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Hành vi của Phạm Văn T1, Nguyễn Quốc V1, Bùi Thanh P, Đỗ Hữu K,
Nguyễn Phước T2 đã được xét xử theo Bản án 01/2022/HS-ST, ngày
05/01/2022 của Tòa án nhân dân quận G, Tp. Hồ Chí Minh.
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Hành vi của Phạm Việt H1 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận G đã
ra Quyết định tách vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và hiện tại đang được
tiếp tục điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ để giải quyết theo quy định của
pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 112/CT–VKS ngày 27/5/2022 của Viện Kiểm sát nhân
dân quận G, Tp. Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Hồ Viết M, Phạm Ngọc T về
tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318 của Bộ luật
Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận G, Thành phố Hồ Chí
Minh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng
xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ các bị cáo thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối
cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo đầu thú nên
theo quy định tại điểm i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử phạt: Bị cáo Hồ Viết M từ 06 tháng
đến 09 tháng tù. Bị cáo Phạm Ngọc T từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét
xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận G,
Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận G, Thành
phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện
đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Quá trình điều tra, thẩm vấn tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về
hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố
tụng.

[2]. Lời khai nhận tội của các bị cáo Hồ Viết M, Phạm Ngọc T tại phiên toà
phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội
cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo Hồ Viết M,
Phạm Ngọc T thừa nhận đã cùng với Bùi Tiến D, C, L, K, Hải L1 tham gia đánh
nhau với nhóm của Phạm Văn T1, Nguyễn Quốc V1, Bùi Thanh P, Đỗ Hữu K2,
Nguyễn Phước T2, Phạm Việt H1 tại quán café C có địa chỉ tại số: Đường P,
phường A, quận G. Bị cáo T dùng ly thủy tinh đập vào đầu của Nguyễn Bá
Quốc V và cùng với bị cáo M dùng tay chân đánh nhau với nhóm của Phạm
Thanh T1 làm mất an ninh, trật tự công cộng và ảnh hưởng đến sinh hoạt bình
thường của người dân, đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự
công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa
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đổi bổ sung 2017. Việc truy tố, luận tội của Viện kiểm sát nhân dân quận G, Tp.
Hồ Chí Minh đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là cố ý và nguy hiểm cho xã hội, xâm
phạm đến trật tự an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây xáo trộn đến sinh
hoạt bình thường của người dân, gây mất trật tự trị an và an toàn xã hội. Các bị
cáo Hồ Viết M, Phạm Ngọc T đã thực hiện hành vi đánh nhau với người khác, bị
cáo Phạm Ngọc T đã dùng ly thủy tinh đập vào đầu của Nguyễn Bá Quốc V làm
V bất tỉnh, mặc dù V từ chối giám định thương tích, không yêu cầu xử lý về
hành vi cố ý gây thương tích nhưng đã thể hiện tính chất hành vi của bị cáo xem
thường pháp luật, xem thường sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ.
Quá trình điều tra các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã đã gây khó khăn cho công tác
điều tra của cơ quan tố tụng. Vì vậy, cần xử lý nghiêm, tương xứng với tính chất
hành vi của từng bị cáo, cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo
dục bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung.

[4]. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn
khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các
bị cáo đầu thú nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s, khoản 1,
khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các bị cáo.

[5]. Đối với Phạm Văn T1, Nguyễn Quốc V1, Bùi Thanh P, Đỗ Hữu K2,
Nguyễn Phước T2 đã được xét xử theo Bản án 01/2022/HS-ST, ngày
05/01/2022 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh nên Hội đồng
xét xử không đề cập giải quyết trong vụ án này.

[6]. Đối với Phạm Việt H1 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận G đã
ra Quyết định tách vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và hiện tại đang được
tiếp tục điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ để giải quyết theo quy định của
pháp luật nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết trong vụ án này.

[7]. Đối với hành vi Phạm Ngọc T dùng ly thủy tinh đập vào đầu Nguyễn
Bá Quốc V gây thương tích. Tuy nhiên, ông V không yêu cầu khởi tố hình sự và
từ chối giám định thương tích. Do đó, Cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý
Phạm Ngọc T về hành vi cố ý gây thương tích nên Hội đồng xét xử không đề
cập giải quyết trong vụ án này.

[8]. Đối với Nguyễn Bá Quốc V ngay từ khi vụ việc xảy ra đã bị Phạm
Ngọc T dùng ly thủy tinh đập vào đầu bất tỉnh, không tham gia gây rối trật tự
công cộng. Do vậy không có căn cứ xử lý Nguyễn Bá Quốc V về hành vi gây rối
trật tự công cộng nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết trong vụ án này.

[9]. Đối với các đối tượng D, C, L, K, Hải Long (chưa xác định được nhân
thân lai lịch). Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận G tiếp tục điều tra khi
nào xác định được nhân thân lai lịch, đủ căn cứ sẽ xử lý sau nên Hội đồng xét xử
không đề cập giải quyết trong vụ án này.
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[10]. Đối với Nguyễn Thị Thu H khai nhận đến quán café C số: Đường P,
phường A, quận G mục đích gặp V để đòi tiền, việc D, M và T đánh nhau với
nhóm của T là do D và các bị can thực hiện. H không thuê D. Do đó, Cơ quan
Cảnh sát điều tra – Công an quận G chưa xác định được nhân thân lai lịch của D
nên chưa xác định được vai trò của bà H, khi nào có đủ cơ sở đề nghị xử lý theo
đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết trong
vụ án này.

[11]. Đối với vật chứng vụ án đã được giải quyết theo Bản án 01/2022/HS-
ST, ngày 05/01/2022 của Tòa án nhân dân quận G, Tp. Hồ Chí Minh nên Hội
đồng xét xử không đề cập giải quyết trong vụ án này.

[12]. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[13]. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo
theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Hồ Viết M, Phạm Ngọc T phạm tội “Gây rối trật tự
công cộng”.

- Căn cứ khoản 1, Điều 318; điểm i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38
của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

+Xử phạt bị cáo Hồ Viết M 01 (một) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 09/02/2022.

+Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 09/02/2022.

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội:

Buộc mỗi bị cáo nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong
hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật
thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi
hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành,
quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy
định tại Điều 6, Điều 7, 7a, 7b, Điều 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa
đổi, bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi
hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014./.
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Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM;
- Viện kiểm sát nhân dân quận G;
- Công an quận G;
- Trại giam nơi giam bị cáo;
- Cơ quan Thi hành án dân sự quận G;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VP, HS;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Anh Đức

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Anh Đức


	



